

Luyện tập chung PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 35 – TOÁN 2

1. [bookmark: _GoBack]Tính nhẩm:
a) 2 x 6 = ….                b)  18 : 2 = ….                        c) 1 x 2 : 2 = ….
3 x 7 = ….                     24 : 3 = ….                             0 x 3 : 3 = …..
4 x 8 = ….                     28 : 4 = ….                             0 : 4 x 4 = …..
5 x 9 = ….                     30 : 5 = ….                             5 : 5 x 1 = …..
2. Tính
a) 2 x 7 + 16 = ……………..                    e) 2 x 6 : 4 = …………………..
                      = ………………                                     = ……………………
b) 4 x 8 – 15 = …………………               f) 4 x 1 x 5 = …………………….
                      = …………………                                  = ……………………
c) 21 : 3 + 18 = ………………..                g) 12 : 4 x 8 = ……………………
                       = …………………..                                 = ……………………
d) 40 : 5 – 7 = …………………..               h) 24 : 3 : 2 = ……………………
                      = ……………………                                = ……………………
3. a) Bao ngô cân nặng 25kg. Bao ngô nhẹ hơn bao đỗ 15kg. Hỏi bao đỗ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Thùng thứ nhất có 30l mật ong. Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 12l mật ong. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít mật ong?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………        
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Vẽ hai kim đồng hồ chỉ thời gian thích hợp:
         15 giờ                                        19 giờ                                      22 giờ
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5. Một ô tô đi từ 10 giờ sáng và đến Thanh Hóa lúc 3 giờ chiều. Hỏi ô tô đó đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ ?
Bài giải
      …………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………        
6. a) Người ta cắm đều 35 bông hoa hồng vào 5 lọ hoa. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa hồng?
b) Người ta cắm 35 bông hoa  hồng vào các lọ, mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?
Bài giải
         ………………………………………………………………………………………
          ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………        
          ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………        
7. Trong hình bên có:
· Có ….. hình chữ nhật
· Có …..hình tam giác 


8. Tính chu vi hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằn 5cm.
Bài giải
          ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………        
          ………………………………………………………………………………………
9. a) Viết mỗi số 1 ; 2 ; 4 ; 6 vào một ô trống,               b) Viết số thích hợp vào ô trống
 biết tổng các số trên mỗi cạnh của tam giác 
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